
 

 Mẫu số B07/XH-TT​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

41/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

ĐƠN VỊ:………….​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

 

BÁO CÁO CHI TIẾT NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ 

Đợt vận động: ……………………… 

Từ ngày .... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ...năm ... 
1. CHI TIẾT SỐ NHẬN ĐƯỢC TÀI TRỢ 

1.1. Chi tiết nhận tài trợ bằng tiền từ nhà tài trợ 

Thuyết minh cụ thể tên đối với nhà tài trợ là tổ chức cá nhân có số tiền tài trợ lớn; đối với nhà 
tài trợ nhỏ lẻ, có thể thuyết minh 1 dòng 

STT Tên nhà tài trợ 
Tài trợ 
bằng 
VND 

Tài trợ bằng ngoại tệ (nguyên tệ) 

USD EUR … … 

1 Nhà tài trợ 1      

2 …      

3 …      

…       

n Tổng số các nhà tài trợ 
nhỏ, lẻ còn lại      

 Tổng cộng số đã nhận      

- Số ngoại tệ đã bán thu tiền: …………………………. 

1.2. Chi tiết nhận tài trợ bằng hiện vật từ nhà tài trợ 

Thuyết minh chi tiết số nhận tài trợ bằng hiện vật như sau: 

STT Tên nhà tài trợ Loại 
hiện vật 

Đơn vị 
tính Số lượng Thành 

tiền 
Ghi 
chú 

I Hiện vật sử dụng hỗ trợ 
trực tiếp    x  

1 Nhà tài trợ 1    x  

2 …    x  



3 …    x  

…     x  

n Tổng số các nhà tài trợ nhỏ, 
lẻ còn lại    x  

II Hiện vật bán thu tiền để 
hỗ trợ (vàng,...)      

 …………..      

 …………      

 

2. CHI TIẾT SỐ ĐÃ PHÂN PHỐI 

STT Tên người nhận hỗ trợ Địa chỉ 

Hình thức hỗ trợ 

Bằng 
tiền 

(Đồng 
Việt 

Nam) 

Bằng 
hiện vật 

(Số lượng 
và tên 

hiện vật) 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa,... 
(số lượng 

và tên 
công trình 
bàn giao) 

Khác 

       

       

       

       

       

 Tổng cộng   x x  

Ghi chú: Trường hợp đơn vị nhận tài trợ và chi tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức 
cho các địa chỉ nhận tài trợ được chỉ định sẵn, thì báo cáo riêng số tài trợ theo địa chỉ chỉ định 
sẵn. 
 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG/​

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN​
(Ký, họ tên) 

 

Lập, Ngày… tháng... năm …..​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu)​
​
​
 

 


